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CỬU PHẨM VÃNG SANH 

Bấy giờ, đức Tỳ-lô-giá-na Như Lai ở nơi Đại Tam-ma-địa môn tịnh xá cùng 
với các bậc đại Tỳ-khưu gồm tám vạn chín ngàn người đều câu hội đầy đủ, toàn là 
bậc đại A-la-hán, huệ thiện đầy đủ, việc cần làm đã làm xong, các vị ấy là: Thần 
lực Trí Biện Quán Thế Âm Bồ-tát, Đắc Đại Thế Bồ-tát, Thần Thông Tự Tại Vương 
Bồ-tát, Tĩnh Quang Vô Cấu Đà La Ni Bồ-tát, Đại Lực Phổ Văn Bồ-tát, Đại Trang 
Nghiêm Lực Bồ-tát, Vô Lượng Quang Bồ-tát, Huệ Thiện Huệ Phổ Quang Vương 
Bồ-tát. Những vị Đại Bồ-tát và đại chúng Thanh văn như vậy đi đến chỗ Phật, bạch 
rằng: "Tại Vô Lượng Thọ quốc có chín phẩm Tịnh Thức Tam-ma-địa. Đây tức là 
cảnh giới của chư Phật, nơi Như Lai đang an ở. Chư Phật ba đời đều y theo đó mà 
thành Chánh giác, cụ túc tam minh, tăng trưởng phước huệ. Chín phẩm ấy là: 

* Thượng Phẩm Thượng Sanh Chân Sắc Địa. 

http://www.hoavouu.com/
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* Thượng Phẩm Trung Sanh Vô Cấu Địa. 

* Thượng Phẩm Hạ Sanh Ly Cấu Địa. 

* Trung Phẩm Thượng Sanh Thiện Giác Địa. 

* Trung Phẩm Trung Sanh Minh Lực Địa. 

* Trung Phẩm Hạ Sanh Vô Lậu Địa. 

* Hạ Phẩm Thượng Sanh Chơn Giác Địa. 

* Hạ Phẩm Trung Sanh Hiền Giác Địa. 

* Hạ Phẩm Hạ Sanh Lạc Môn Địa. 

Đây gọi là Chín phẩm Tịnh Thức chơn như cảnh. Trong ấy có bảo tượng Nội 
tọa gồm 12 mạn-đà-la Đại Viên Cảnh Trí. Đó là: 

01 - Nhất Thiết Tam Đạt Vô Lượng Quang Phật 

02 - Biến Giác Tam Minh Vô Biên Quang Phật 

03 - Trí Đạo Tam Minh Vô Ngại Quang Phật 

04 - Lục Chơn Lý Trí Tam Minh Vô Đối Quang Phật 

05 - Sắc Thiện Tam Minh Quang Viêm Vương Quang Phật 

06 – Nhứt Giác Tam Minh Thanh Tịnh Quang Phật 

07 - Phổ Môn Tam Minh Hoan Hỷ Quang Phật 

08 - Nhập Huệ Tam Minh Trí Tuệ Quang Phật 

09 - Quang Sắc Tam Minh Bất Đoạn Quang Phật 

10 - Minh Đạt Tam Minh Nan Tư Quang Phật 

11 - Ngũ Đức Tam Minh Vô Xứng Quang Phật 



12 - Trí Lực Tam Minh Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. 

Chư Phật Như Lai như vậy là Chơn sắc cụ túc, là Bi tướng sở y của tất cả ba 
đời Như Lai. Nếu có chúng sanh muốn vãng sanh về Chín phẩm Tịnh độ như thế, 
hãy phụng quán 12 Viên diệu ấy, ngày đêm ba thời, xưng Chín phẩm Tịnh độ như 
vậy, xưng tán danh hiệu của 12 vị Quang Phật, tức vĩnh viễn ra khỏi nhà lửa trong 
ba cõi, quyết định sanh Chơn như, xa lìa Hữu lậu, vĩnh nhập Vô lậu. 

Nếu có người muốn nhập cảnh Tam-ma-địa ấy, để được đầy đủ Phật huệ, 
thân tâm trong sạch, thì hãy quán niệm Đại Tam-ma-da Phật tướng chơn ngôn thần 
chú: 

Án, A mật lật đá Đế tế Già lam Hùm. 

Thiện nam tử, chơn ngôn Phạm chú nầy là tòa ngồi cứu cánh lý trí của tất cả 
mười phương ba đời Như Lai, là căn bản của 12 Không nguyện. Nếu đệ tử của ta 
muốn làm lợi lạc cho ba cõi nhơn thiên, hãy viết chép Kinh này mà thọ trì, đọc 
tụng sẽ tăng trưởng phước lạc, tăng ích trí tuệ, biện tài tăng trưởng, thọ mạng sắc 
lực, tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu diệt vạn bệnh, tăng trưởng bi ái,sắc thiện đều đầy 
đủ. Huống là chí tâm biên chép, đọc tụng sẽ độ cho ba đời vô sanh thay đổi nhà lửa 
trong Tam giới. Đã tụng trì nhứt định vãng sanh về Chín phẩm Tịnh độ của cõi 
Cực Lạc. 

Bấy giờ, đại chúng nghe được lời Đức Phật đều đại hoan hỉ, tin thọ phụng 
hành. 

CHUNG  

(Sa-môn Thích Viên Đức dịch vào năm 1976, bản đánh máy lưu hành nội bộ.) 
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